
TT Họ và tên Ngày sinh Khóa học Ngành học

Điểm học tập 

năm học 

2020-2021

Kết quả 

rèn luyện 

Điểm thi 

ĐH năm 

2021

Hoàn cảnh gia đình Điện thoại Email

Số tài khoản 

ngân hàng do 

SV đứng tên

Ngân hàng Chi nhánh

1 Đỗ Phương Anh 9.8.2000 QH.20120.T Vật lý 2.8 Tốt Hoàn cảnh khó khăn *** *** *** *** ***

Danh sách trên có ….sinh viên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

KHOA/VIỆN….

Ví dụ:

Mẫu tổng hợp danh sách sinh viên

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ NHẬN HỌC BỔNG K-T

NĂM HỌC 2021-2022

1
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